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Chuyên mục tuyển sinh 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ Học phí năm thứ 2 là tổng tiền học phí cộng với phí tài liệu học tập theo như ở bảng thống kê trên .  
 
 
 

Cùng với yêu cầu đảm bảo về mặt sức khỏe, thì phải là những người có ý thức học tập cao và đáp ứng đủ những điều kiện dưới đây: 
① Từ 18 đến 25 tuổi và đã tốt nghiệp cấp 3.  
② Sau khi tốt nghiệp không được quá 4 năm . 
③ Thời gian học tiếng Nhật phải trên 150h (bắt buộc có giấy chứng nhận thời gian học tiếng Nhật ) 
④ Kỳ thi năng lực tiếng Nhật phải trên N5 hoặc thành tích nào đó tương đương. 

 
 

Từ đầu tháng 7 năm 2022 sẽ bắt đầu Nhận hồ sơ sau đó phỏng vấn ,sau khi đậu kỳ thi phỏng vấn sẽ nhận giấy tờ để nộp lên cục xuất 
nhập cảnh .(khi đủ số lượng học sinh sẽ dừng nhận hồ sơ ) 

 
 

◆ Về đóng học phí  
Lệ phí tuyển sinh：khi nộp đơn phải nộp lệ phí tuyển sinh cho công ty môi giới. Phí tuyển sinh này sẽ không được hoàn lại dù kết quả 
visa thế nào.  
Phương thức nộp các khoản phí còn lại : Sau khi「giấy chứng nhận tư cách lưu trú」được cấp thì Nhà trường sẽ gửi bản scan「giấy 
chứng nhận tư cách lưu trú」,「giấy chứng nhận nhập học」,「hóa đơn thanh toán học phí」qua công ty môi giới. Sau khi xác nhận 
các thông tin thì chuyển tổng học phí vào tài khoản của nhà trường.  ※ Lệ phí gửi học sinh tự chịu. Sau khi trường xác nhận được tổng 
học phí thì trường sẽ chuyển bản gốc「giấy chứng nhận tư cách lưu trú」và một số giấy tờ khác về cho công ty ở Việt Nam.  

◆ Về việc hủy bỏ nhập học  
Trong trường hợp học sinh vì một lý do nào đó mà phải không thể nhập học được thì đến  31 tháng 3 năm 2023 phải thông báo và gửi 
trả lại bản gốc「giấy chứng nhận tư cách lưu trú」,「giấy mời nhập học」cho trường. Nếu đến thời điểm mà không gửi lại thì không 
được hoàn trả học phí.  

◆ Về gửi trả học phí  
Theo quy định sau khi đóng tổng học phí thì sẽ không hoàn lại nhưng trường hợp dưới đây sau khi đã xác nhận thực hư trường sẽ hoàn 

lại lệ phí tài liệu và tiền học phí (650,000 yên ). 
※ lệ phí gửi học sinh phải tự chịu.  
① dù có「giấy chứng nhận tư cách lưu trú」nhưng không xin được visa ở đại sứ quán Nhật Bản. 
② vì lý do cá nhân mà không nhập học thì đến 31 tháng 3 năm 2023 phải thông báo tới trường bằng giấy tờ đàng hoàng (không chấp 

nhận liên lạc qua điện thoại )  
※điều điện để được trả lại học phí : phải trả lại bản gốc của「giấy chứng nhận tư cách lưu trú」,「giấy mời nhập học」. 
  Và phải có dấu, chẳng hạn như dấu bị từ chối visa của đại sứ quán ở hộ chiếu. 

■ Nếu trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản Tiếng Nhật và bản dịch thì sẽ ưu tiên bản Tiếng Nhật.  

 Chuyên ngành học ngành tiếng nhật 
Tư cách cư trú Du học sinh 

Tổng số giờ học Khoảng 850 giờ／năm 

Thời gian học  
1 tuần học 5 buổi 

Buổi sáng  : 08：45～12：55 
Buổi chiều ：13：05～17：15 

Thời gian nghỉ hè Khoảng 1tháng  
Thi định kỳ 2 lần／1 học kỳ 

Lệ phí tuyển sinh 20,000 yên 
Lệ phí nhập học 80,000 yên 
Học phí (1 năm ) 620,000 yên 

Tài liệu học tập（1 năm） 30,000 yên 
Tổng học phí 750,000 yên 

 

Tư cách đăng ký  

Thời gian nộp đơn 

Những điều cần chú ý 
 

 
Chương trình giảng dạy 
 

（Khóa tháng 4 năm 2023） 
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◆giấy tờ của học sinh                    ◆giấy tờ của người bảo lãnh 

Những giấy tờ cần thiết 
Dịch qua 

tiếng 
Nhật 

 Những giấy tờ cần thiết 
Dịch qua 

tiếng 
Nhật 

Đơn đăng ký nhập học (Form của trường) -  Giấy của người chi trả kinh phí(Form của trường) Cần thiết 

Đơn xin nhập học (Form của trường) -  Chứng minh tài chính(trên 500 triệu vnd) Cần thiết 

Đơn xác nhận nhập học (Form của trường) -  Sổ ngân hàng (copy) Cần thiết 

Sơ yếu lý lịch (Form của trường) Cần thiết  Chứng nhận công việc của người bảolãnh Cần thiết 

Lý do du học(sơ yếu lý lịch mục số 11 hoặc tờ rời) Cần thiết  Xác nhận thu nhập của người bảo lãnh 
(trong vòng 3 năm) 

Cần thiết 

Bằng chứng nhận tốt nghiệp bằng gốc Cần thiết  Bản giải trình liên quan đến nguồn gốc số dư Cần thiết 

Kết quả học tập Cần thiết  Chứng minh nhân dân( copy) Cần thiết 

Chứng nhận bằng và học bạ -  Trong trường hợp Người chi trả tài chính đang 
sống ở Nhật 

Dịch 
tiếng 
Nhật Giấy chứng nhận học tiếng nhật Cần thiết  

Giấy chứng nhận thi đỗ kỳ thi (Jlpt, Jtest、NAT、TOPJ) -  Chứng nhận nơi cư trú・hộ khẩu gia đình - 
Thành tích thi năng lực tiếng nhật 
(JLPT, Jtest、NAT、TOPJ) 

-  Giấy chứng nhận nộp thuế (trong vòng 3 năm) - 

Giấy chứng nhận công việc 
(trong trường hợp đang làm việc) 

Cần thiết  Chứng minh tài chính(trên 300 man yên )  

Giấy khai sinh 
(mối quan hệ của học sinh và người bảo lãnh) 

Cần thiết  Copy sổ ngân hàng - 

Photo hộ chiếu(trong trường hợp đã có )  -  Bản đăng ký kinh doanh  
(trong trường hợp kinh doanh tư) - 

Copy toàn bộ mặt hộ chiếu nếu đã từng đến nhật  -  Copy hộ chiếu (trong trường hợp là người nước 
ngoài) - 

Copy chứng minh nhân dân  
(cả mặt trong lẫn mặt ngoài) 

Cần thiết  Copy thẻ cư trú(trong trường hợp là người nước 
ngoài) - 

8 cái ảnh (3×4cm) -  Copy toàn bộ sổ ngân hàng - 

※ Những giấy tờ nếu được cấp ở Nhật thì thời hạn sử dụng là 3 tháng còn ngoài nước Nhật là 3 tháng.  

※ Trong trường hợp đã từng là tu nghiệp sinh thì sau khi về nước phải có thời gian sử dụng những kiến thức đã học ở nhật và đã làm việc tại 

Việt Nam đúng bằng thời gian đã tu nghiệp ở Nhật .  
 

 
 

 
 

 
 
 

Mục Tiếng Anh 

Tên Ngân hang/Bank Name SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

Chi Nhánh/Branch SUGAMO BRANCH 

Địa Chỉ/Address 2-11-1 SUGAMO, TOSHIMA-KU, TOKYO JAPAN 

Số tài khoản/Account 1496317 

SWIFT CODE SMBCJPJT 

Tên tài khoản/Account Name INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS 

 
 

◆ Tên trường：Trường trung cấp International School of Business 
◆ Địa chỉ trường：〒170-0002 3-8-1, Sugamo ,Toshima-ku, Tokyoto  
◆ Điện thoại ：0081-3-3949-7811 FAX：0081-3-3949-7929  
◆E-mail  ：thuy@isb.ac.jp (Thuy)  tokyodream@isb.ac.jp (募集担当)   

Có thể xin 

Đóng visa 

Thông báo Đậu Đậu 

 

Giấy tờ nộp cho cục（dùng chung） 

Quy trình làm thủ tục du học 

Nộp đơn Phỏng vấn Xin tư cách lưu 

 

Đỗ tư cách lưu 

 

Đến Nhật 

Đóng học phí 

Gửi tư cách lưu trú và thư mời nhập học Khai giảng Xin visa ở đại sứ quán Nhật Dự định ngày tới nhật 

Kiểm tra giấy tờ Xét duyệt hồ sơ 

Địa chỉ gửi tiền học phí 

Địa chỉ liên lạc của ISB  

mailto:thuy@isb.ac.jp%20(Thuy)
mailto:tokyodream@isb.ac.jp

